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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN THÀNH 
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  Số: 06/2023/QĐ DS - ST 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

———————————— 

 

 Yên thành, ngày 10 tháng 8 năm 2023 

  

QUYẾT ĐỊNH 

 SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc yêu cầu tuyên bố một người c   h   h n 

 t ong nhận th c l m ch  h nh vi 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN 
 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Nhung - Thẩm phán 

Thư ký phiên họp: Ông Nguyễn Bá Kiên - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Yên Thành - tỉnh Nghệ An. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thành tham gia phiên họp: Bà 

Lại Thị Hiền - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 10 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên 

Thành mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 

101/2023/TLST- VDS, ngày 03 tháng 7 năm 2023 về “Yêu cầu tuyên bố một người 

c  kh  khăn trong nh n th c làm ch  hành vi” theo quyết định mở phiên họp sơ 

thẩm giải quyết việc dân sự số: 06/2023/QĐ-DS, ngày 04 tháng 8 năm 2023 gồm 

những người tham gia tố tụng sau: 

 Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  ng Đ u Đ nh N – sinh năm 1965.  ó 

m t 

Địa chỉ:   m Tân Lai      h  Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

 -  ng Đ u Đ nh C  sinh năm 1972. V ng m t 

 - Bà Đ u Thị L  sinh năm 1950.  ó m t 

 Tr  tại:   m T       huyện Y  tỉnh Nghệ An. 

 - Bà Đ u Thị Th y  sinh năm 1957.  ó m t 
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 Tr  tại:   m T       huyện Y  tỉnh Nghệ An. 

 - Bà Đ u Thị Liệu  sinh năm 1968.  ó m t 

 Tr  tại:   m T       huyện Y  tỉnh Nghệ An. 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Theo đơn yêu cầu tuyên bố một người có khó kh n trong trong nh n th c 

làm chủ hành vi ngày 30/6/2023, bản tự khai tại Tòa án người yêu cầu oogn Đ u 

Đ nh Nghiêm trình bày: 

  ng Đ u Đ nh T  sinh năm 1916 và bà V  Thị T  sinh năm 1922  đều đ  

chết  sinh đư c 07 người con gồm: Đ u Thị T  sinh năm 1947  đ  chết ; Đ u Thị L  

sinh năm 1950; Đ u Thị T  sinh năm 1957; Đ u Đ nh N  sinh năm 1965; Đ u Đ nh 

S  sinh năm 1966  đ  chết ; Đ u Thị L  sinh năm 1968 và Đ u Đ nh C  sinh năm 

1972. 

 Trong số 7 anh em th  c  em trai Đ u Đ nh C t  khi sinh ra đ  không đư c 

b nh thường. Năm 1990 th  em trai ông phát bệnh n ng thường  uyên b  nhà đi 

lang thang  ch i b i  đ p phá c  nhiều hành vi không làm ch  đư c bản thân. Đến 

nay m c d  đ  đư c gia đ nh đ  t ch cực điều trị tại bệnh viện tâm thần Nghệ An 

nhưng bệnh t nh c a em trai ông ngày càng n ng không c  d u hiệu thuyên giảm. 

 Sự việc trên c ng đ  đư c gia đ nh  hàng   m  cơ quan chuyên môn trạm y 

tế     h  Thành  ác nh n là đ ng sự th t. 

Nay ông Đ u Đ nh Chiến không đ  năng lực hành vi dân sự để tham gia giải 

quyết các công việc liên quan đến pháp lu t. Những người c  quyền l i  ngh a vụ 

liên quan không c  văn bản thống nh t th a thu n c  người giám hộ  v  vầy đề nghị 

Tòa án tuyên bố ông Đ u Đ nh Chiến là người c  kh  khăn trong nh n th c  làm 

ch  hành vi và chỉ định bà Đ u Thị Lan là người giám hộ cho ông Đ u Đ nh Chiến 

theo quy định c a pháp lu t. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Đ u Th   an, Đ u Th  Th y và bà 

Đ u Th   iệu tr nh bày: 

Về nội dung sự việc bà Lan  Liệu và bà Th y nh t tr  như ông Đ u Đ nh 

Nghiêm đ  tr nh bày. Việc ông Đ u Đ nh Nghiêm yêu cầu Tòa án tuyên bố ông 

Đ u Đ nh Chiến là người c  kh  khăn trong nh n th c  làm ch  hành vi th  bà Lan  

bà Liệu và bà Th y không c  ý kiến hay yêu cầu g . Đối v i việc chỉ định người 

giám hộ th  các bà đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định c a pháp lu t. 

Q a tr nh giải quyết ông Đ u Đ nh Nghiêm c  đơn đề nghị Tòa án ra quyết 

định trưng cầu giám định s c kh e tâm thần đối v i ông Đ u Đ nh Chiến. 
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Ngày 06/7/2023  Tòa án nhân dân huyện Yên Thành đ  ra quyết định trưng 

cầu giám định năng lực hành vi dân sự đối v i ông Đ u Đ nh Chiến. 

Tại kết lu n giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu c a Trung trung tâm 

pháp y tâm thần khu vực Miền Trung đ  kết lu n: 

Về y học: Tâm thần phân liệt thể đơn thuần (F20.6) 

Về năng lực hành vi dân sự: Kh  khăn trong nh n th c  làm ch  hành vi. 

Tại phiên họp  đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Thành phát  biểu: 

Về việc tuân theo pháp lu t tố tụng trong quá tr nh giải quyết việc dân sự: Tòa án 

thụ lý việc dân sự là đ ng thẩm quyền; việc l p hồ sơ  thu th p ch ng c   tiến hành 

giao nh n các văn bản tố tụng  thời hạn giải quyết việc dân sự  thời hạn chuyển hồ 

sơ cho Viện kiểm sát nghiên c u đảm bảo đ ng quy định. Đối v i các đương sự  

người yêu cầu đ  thực hiện đ ng các quy định  các quyền  ngh a vụ trong quá tr nh 

giải quyết việc dân sự và tại phiên họp. 

Ý kiến về việc giải quyết việc dân sự: Đề nghị Tòa án ch p nh n yêu cầu c a 

ông Đ u Đ nh Nghiêm về việc tuyên bố ông Đ u Đ nh Chiến là người c  kh  khăn 

trong nh n th c  làm ch  hành vi và chỉ định bà Đ u Thị Lan là người giám hộ cho 

ông Đ u Đ nh Chiến. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên c u các tài liệu c  trong hồ sơ việc dân sự và đư c thẩm tra 

tại phiên họp; ý kiến c a các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp  Tòa 

án nh n định: 

 [1] Về th  tục tố tụng và thẩm quyền giải quyết c a Tòa án: Người yêu cầu 

c  nơi cư tr  tại:   m Tân Lai      h  Thành  huyện Yên Thành  tỉnh Nghệ An. 

Căn c  khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; Điều 39; khoản 1 Điều 376 c a 

Bộ lu t tố tụng dân sự  vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết c a Tòa án nhân dân 

huyện Yên Thành  tỉnh Nghệ An. 

 [2] Về nội dung: Căn c  các tài liệu  ch ng c  c  trong hồ sơ việc dân sự  

 ét th y ông Đ u Đ nh Chiến c  tiền sự bị tâm thần  không c  khả năng tự chăm 

s c bản thân.  

Tại kết lu n giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu c a Trung trung tâm 

pháp y tâm thần khu vực Miền Trung đ  kết lu n: 

Về y học: Tâm thần phân liệt thể đơn thuần (F20.6) 

Về năng lực hành vi dân sự: Kh  khăn trong nh n th c  làm ch  hành vi. 
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  ét yêu cầu c a ông Đ u Đ nh Nghiêm về việc yêu cầu Tòa án tuyên bố ông 

Đ u Đ nh Chiến là người c  kh  khăn trong nh n th c  làm ch  hành vi là c  căn 

c   ph  h p v i Điều 23 Bộ lu t Dân sự nên đư c Tòa án ch p nh n. 

 [3] Về việc  ác định người giám hộ cho ông Đ u Đ nh Chiến: Việc giám hộ 

c a ông Chiến sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 53; khoản 4 Điều 54 c a Bộ lu t 

dân sự năm 2015.  Tòa án chỉ định bà Đ u Thị Lan là người giám hộ cho ông Đ u 

Đ nh Chiến theo quy định. Quyền và ngh a vụ c a người giám hộ đư c thực hiện 

theo quy định tại các Điều 57  58 c a Bộ lu t dân sự. 

 [4] Về lệ ph  giải quyết việc dân sự:  ng Đ u Đ nh Nghiêm phải chịu lệ ph  

việc dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 37 c a Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy định 

về m c thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và s  dụng án ph  và lệ ph  Tòa án. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  khoản 1 Điều 23; 53; 57; 58 c a Bộ lu t Dân sự; 

Căn c  khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39; 

khoản 4 Điều 143; Điều 149; 367; 369; 370; 371; 372; 376 và Điều 378 Bộ lu t tố 

tụng Dân sự; 

 Căn c  khoản 1 Điều 37 c a Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 c a Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy định về m c thu  miễn  giảm  thu  

nộp  quản lý và s  dụng án ph  và lệ ph  Tòa án; 

 1. Ch p nh n đơn yêu cầu c a ông Đ u Đ nh Nghiêm về việc yêu cầu Tòa án 

tuyên bố ông Đ u Đ nh Chiến là người c  kh  khăn trong nh n th c  làm ch  hành 

vi. 

 2. Tuyên bố ông Đ u Đ nh Chiến, sinh ngày 10/6/1972. Nơi cư tr :   m Tân 

Lai      h  Thành  huyện Yên Thành  tỉnh Nghệ An là người c  kh  khăn trong 

nh n th c  làm ch  hành vi. 

 3. Người giám hộ: Bà Đ u Thị Lan  sinh ngày 01/7/1950. Nơi cư tr :   m 

Tân Lai      h  Thành  huyện Yên Thành  tỉnh Nghệ An là người giám hộ cho ông 

Đ u Đ nh Chiến. Quyền và ngh a vụ c a người giám hộ đư c thực hiện theo quy 

định tại các Điều 57; 58 c a Bộ lu t dân sự năm 2015. 

 4. Về lệ ph  giải quyết việc dân sự:  ng Đ u Đ nh Nghiêm phải chịu số tiền 

300.000 lệ ph  việc dân sự sơ thẩm  đư c tr  vào số tiền 300.000 đồng tạm  ng lệ 

ph  giải quyết việc dân sự sơ thẩm đ  nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên 

Thành theo biên lai thu tiền số: 0000978 ngày 03/7/2023.  
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5. Quyền kháng cáo  kháng nghị: Người yêu cầu giải quyết việc dân sự  

người c  quyền l i  ngh a vụ liên quan c  m t c  quyền kháng cáo  Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Yên Thành  Nghệ An c  quyền kháng nghị quyết định giải quyết 

việc dân sự trong hạn 10 ngày kể t  ngày Tòa án ra quyết định; những người c  

quyền l i liên quan vắng m t c  quyền kháng cáo trong hạn 10 ngày kể t  ngày 

nh n đư c quyết định giải quyết việc dân sự ho c kể t  ngày quyết định đư c 

thông báo  niêm yết. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An c  quyền kháng nghị 

trong thời hạn 15 ngày kể t  ngày Tòa án ra quyết định. 

 

                                                                                              THẨM PHÁN 

Nơi nhận:                                                                          

- Các bên Đương sự; 

- VKSND H. Yên Thành;  Đ  ký  

- THADS H. Yên Thành;                                                                        

- UBND xã  h  Thành;                      Lê Thị Nhung 

- Lưu HS.                                                                           

 

 


